
200 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung 

 TỔNG CỤC HẢI QUAN 

Phần 6 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 51 

Câu 1: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Ban hành hoặc trình 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách phát triển ngành, lĩnh vực được phân công” là 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Câu 2: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Quản lý và tổ chức sử 

dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và tài chính, ngân sách nhà nước được giao” là 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Câu 3: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. Xác định 

phương án đúng “Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức” là?  

A. Giải pháp thực hiện văn hoá công vụ 

B. Nội dung của văn hoá công vụ 

C. Quan điểm 

D. Mục tiêu 



Câu 4: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Xác định phương án đúng về các bước xử lý kỷ luật 

đối với viên chức?  

A. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật; Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; 

B. Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật 

C. Tất cả phương án đều đúng 

D. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật;Thành lập Hội đồng kỷ; Tổ chức họp kiểm điểm 

Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về Thành phần thể thức văn bản “Tên loại và 

trích yếu nội dung văn bản” Vị trí trình bày ở ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản 

hành chính?  

A. 6 

B. 8 

C. 7a; 7b; 7c 

D. 5a 

Câu 6: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBND cấp tỉnh ban hành quyết 

định để quy định chi tiết?  

A. Điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên 

B. Thi hành Hiến pháp 

C. Thi hành Luật 

D. Thi hành Pháp lệnh 

Câu 7: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hình thức xử lý kỷ luật nào không thay cho truy cứu 

trách nhiệm hình sự, nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.  

A. xử lý kỷ luật hành chính và hình thức kỷ luật đảng 

B. xử lý kỷ luật hành chính 

C. hình thức kỷ luật đảng 

D. hình thức kỷ luật đảng hoặc xử lý kỷ luật hành chính 

Câu 8: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

 
A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc quyền quản lý. 

B. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành 

lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý 

C. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng 

và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý 

D. Bộ nội vụ thực hiện tuyển dụng công chức cho cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch 

nước 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Thủ tục nộp lưu đối với hồ sơ 

giấy. Khi nộp lưu tài liệu phải lập 02 bản “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu” và bao nhiêu bản “Biên bản 



giao nhận hồ sơ, tài liệu” theo mẫu quy định. Đơn vị, cá nhân nộp lưu tài liệu và Lưu trữ cơ quan giữ mỗi 

loại 01 bản?  

A. 04 

B. 03 

C. 01 

D. 02 

Câu 10: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ về Pháp luật?  

A. Tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ 

B. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, 

hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp 

luật 

C. Ban hành thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó. 

D. Quyết định phân cấp hoặc ủy quyền cho chính quyền địa phương thực hiện một hoặc một số nhiệm 

vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Bộ. 

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về Thành phần thể thức văn bản “Nơi nhận” 

Vị trí trình bày ở ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính?  

A. 11 

B. 10b 

C. 9a; 9b 

D. 10a 

Câu 12: Theo Quyết định số 1399/QĐ-BTC, Cục Điều tra chống buôn lậu:  

A. không có tư cách pháp nhân, có trụ sở và không có con dấu riêng 

B. có tư cách pháp nhân, có trụ sở và không có con dấu riêng 

C. có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng 

D. Không có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng 

Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 thì kết 

quả thi trắc nghiệm vòng 1 phải đạt?  

A. Tất cả phương án 

B. Điểm trung bình các môn thi ở vòng 1 đạt 50% trở lên 

C. Mỗi môn thi vòng 1 đạt từ 50% số câu trả lời đúng trở lên 

D. Mỗi môn thi vòng 1 đạt từ 50% số điểm trở lên 

Câu 14: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Quan điểm chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030:  

A. Hoàn thiện thể chế về thu hút đầu tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và thể 

chế về phân phối kết quả làm ra để giải phóng sức sản xuất, tạo động lực và nguồn lực cho tăng trưởng, 

phát triển. 



B. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế 

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân 

bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước. 

C. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính, 

chế độ công vụ đầy đủ, đồng bộ trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp về 

quyền con người, quyền công dân, quyền và nghĩa vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp. 

D. Các nội dung cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn và góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế 

– xã hội của đất nước theo từng giai đoạn. 

Câu 15: Theo Quyết định số 1385/QĐ-BTC, Nhiệm vụ của Cục Giám sát quản lý về hải quan trong việc 

trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính không bao gồm việc:

 
A. Chủ trương đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin chưa nằm trong kế hoạch 5 năm của Tổng 

cục Hải quan 

B. Văn bản quy phạm pháp luật quy định về nghiệp vụ giám quản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

C. Các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về nghiệp vụ giám quản; đề án hiện đại hóa quy trình thủ 

tục hải quan, trang thiết bị, phương tiện phục vụ kiểm tra, giám sát hải quan 

D. Quyết định ban hành mẫu ấn chỉ có liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 

Câu 16: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Bộ Về doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác?  

A. Hướng dẫn việc thực hiện chính sách, pháp luật và hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện các hoạt động sự 

nghiệp dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. 

B. Kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với ngành, nghề kinh doanh, dịch vụ có điều kiện theo quy 

định của pháp luật và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền. 

C. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý hoặc kiến nghị với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

D. Hướng dẫn việc phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao 

quản lý. 

Câu 17: Theo Quyết định số 1388/QĐ-BTC, Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Kiểm định hải quan: Trình 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan:  

A. Chủ trương đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành 

theo chỉ định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu 

B. Ý kiến kiến nghị với các Bộ, ngành về giải quyết vướng mắc liên quan đến kiểm định, phân tích, giám 

định và phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau kiểm định, phân tích, giám định và kiểm tra 

chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo yêu cầu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên 

ngành đối với một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu 

C. Giải quyết vướng mắc về thực thi kiểm định, phân tích, giám định để phân loại đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu sau kiểm định, phân tích, giám định và kiểm tra chuyên ngành vượt quá thẩm quyền 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 



D. Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan đến kiểm định, phân tích, giám định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Câu 18: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?

 
A. Nhà nước 

B. Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

Câu 19: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức 

Loại A, gồm những ai?  

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương. 

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương. 

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương. 

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. 

Câu 20: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển 

Chính phủ điện tử, Chính phủ số đến năm 2030:  

A. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

B. 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại 

cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

C. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 90% hồ sơ công việc 

tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

D. 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 90% hồ sơ công việc tại 

cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

Câu 21: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Thi hành chính 

sách về bảo vệ, cải tạo, tái sinh và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên” là nhiệm vụ và 

quyền hạn của?  

A. Chính phủ 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Xác định phương án trình bày “Nội dung văn bản” có cỡ chữ không đúng 

qui định.  

A. 14 

B. 13 

C. 12 

D. 13 hoặc 14 


